
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:             /KSBT-KHNV 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng 02 năm 2023 

V/v mời chào giá sinh phẩm, vật tư y tế 

phục vụ công tác xét nghiệm năm 2023 
 

 

Kính gửi: Đơn vị cung cấp 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm sinh 

phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác xét nghiệm năm 2023, kính mời Quý công ty quan 

tâm có đủ năng lực và kinh nghiệm vui lòng chào giá theo các nội dung sau: 

TT 
Danh mục sinh phẩm/hóa 

chất/vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Nhóm Yêu cầu kỹ thuật 

I Sinh phẩm 

1.  
Advanced Quality Rapid Anti 

HIV 1/2 
Test 300 6 

Test Card 

Anti HIV 1/2 Test 

(InTec) 

2.  Alere determine HIV 1/2 Test 1.200 6 

Độ nhạy 100% , độ dặc 

hiệu  ≥ 99,75%, Cho kết 

quả nhanh  trong vòng 15 

phút, Độ ổn định của kết 

quả xét nghiệm tới  60 

phút ,không cần sử dụng 

thêm bất kỳ dung dịch 

đệm(chase) cho mẫu máu  

huyết thanh, huyết tương 

, Nhà máy  sản xuất đạt 

tiêu chuẩn châu âu EN 

ISO 13485- 2012. Sản  

xuất tại nước thuộc G7 

Abbott Diagnostic 

Medical Co. 

Ltd, Matsudo, Japan 

3.  Heroin/Morphin Nước tiểu Test 5.000 5 
Tiêu chuẩn ISO; Strip 

5mm 

4.  
Kít thử chẩn đoán nhanh kháng 

thể virus Viêm gan A 
Test 300 6 

- độ nhạy > 95% 

- độ đặc hiệu > 95% 

5.  
Kít thử chẩn đoán nhanh kháng 

thể virus Viêm gan C 
Test 1.000 6 

- độ nhạy > 95% 

- độ đặc hiệu > 95% 

6.  
Kít thử chẩn đoán nhanh kháng 

thể virus Viêm gan E 
Test 300 6 

- độ nhạy > 95% 

- độ đặc hiệu > 95% 

7.  
Kít thử chẩn đoán nhanh Viêm 

gan B (HBsAg) 
Test 1.000 6 

- độ nhạy > 95% 

- độ đặc hiệu > 95% 



2 

 

TT 
Danh mục sinh phẩm/hóa 

chất/vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Nhóm Yêu cầu kỹ thuật 

8.  
Bộ máy + 

Que thử 

đường huyết 

Que thử  đường 

huyết  
Que 9.500 1 

Nguyên tắc đo: FAD 

Glucose Dehydrogenase, 

điện hóa. Phạm vi đo 

Glucose là 0.6 mmol/L - 

33.3 mmol/L. Các loại 

mẫu thử: máu mao mạch, 

máu động mạch, máu 

tính mạch, máu trẻ sơ 

sinh. Các vùng xét 

nghiệm: Đầu ngón tay, 

lòng bàn tay, cẳng tay... 

Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485. 

9.  

Máy xét nghiệm 

đường máu mao 

mạch 

Máy 12  
Tương thích với que thử 

đường huyết 

10.  Que thử đường huyết Test 12.000 5 

Cung ứng máy tương 

thích với test (01 

máy/2000 test) 

11.  SD Bioline HIV 1/2 3.0 Test 300 6 

Cho kết quả trong vòng 

15 phút; độ nhạy: 100%; 

độ đặc hiệu: 

99,75%(định dạng 

catsett) 

Abbott Diagnostics 

Korea Inc (former 

Standard Diagnostics) 

Giheung-gu,Yongin-si, 

Korea 

12.  
Sinh phẩm xét nghiệm Mac Elisa 

chẩn đoán SXHD 
Bộ 3 6 

Bộ sinh phẩm IgM xét 

nghiệm Sốt xuất huyết 

kỹ thuật Elisa (Hộp 96 

test) 

13.  Test nước tiểu 10 thông số Test 12.000 5   

14.  

Test thử nước tiểu phát hiện 

THC/MTD/MDMA/MOP (Sero 

check) 

  5 

Xét nghiệm ma túy tổng 

hợp trong nước tiểu cho 

bệnh nhân điều trị 

Methadon và các đối 

tượng khác 
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TT 
Danh mục sinh phẩm/hóa 

chất/vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Nhóm Yêu cầu kỹ thuật 

II Vật tư tiêu hao 

15.  Băng cá nhân Miếng 3.000 5 

20mm x 60mm, Vải co 

dãn phủ keo oxid kẽm, 

có gạc thấm hút màu 

trắng ở giữa được phủ 

lớp chống dính 

polyethylene 

16.  Bơm kim tiêm 0,1ml cái 15000  
Bơm kim tiêm nhựa 

dùng 01 lần loại 0,1ml 

17.  Bơm kim tiêm nhựa 3ml Cái 13.000 5 3ml, 25G x 1", 

18.  Bơm kim tiêm nhựa 5ml Cái 2.000 2 5ml, 25G x 1", 

19.  Bông thấm nước Kg 10 5  

20.  Bông y tế không thấm nước Kg 5 5 
Bông không thấm nước, 

đóng gói dụng cụ 

21.  Cồn y tế 90 Lít 1.000 6 
Tiêu chuẩn Dược Điển 

Việt Nam 

22.  Đầu côn vàng cái 2000 6 Bằng nhựa màu vàng 

23.  Đè lưỡi gỗ Que 30.000 

Không 

phân 

nhóm 

 

24.  Găng tay khám bệnh không bột Đôi 1000 5.6 
Găng tay cao su không 

bột 

25.  Găng tay size S Hộp 30 IV Hộp 50 đôi 

26.  Găng tay y tế Đôi 5.000 6 
Có bột hoặc không bột, 

size M 

27.  Giấy điện tim 6 cần Tập 10 

Không 

phân 

nhóm 

110x140x142 

28.  Giấy sát khuẩn dụng cụ nha khoa Hộp 10 IV Hộp 160 tờ 

29.  Kim chích máu mao mạch Cái 3.000 5 Hộp 200 cái 

30.  Kim lấy máu (Lancets lấy máu) Kim 9.500 3 

Kim chích máu có đầu 

kim được vát hình tam 

giác, hạn chế tối đa sự 

khó chịu. Sản phẩm kết 

hợp với các loại bút lấy 

máu trên thị trường, 

thu một lượng máu nhỏ 

để xét nghiệm.  

31.  Ống nghiệm nắp tím Ống 500 5 

Nắp màu tím, bằng 

nhựa,chống đông K3 

EDTA, loại 6ml 
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TT 
Danh mục sinh phẩm/hóa 

chất/vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Nhóm Yêu cầu kỹ thuật 

32.  Ống nghiệm nắp xanh Ống 12.500 5 

Nắp màu xanh dương, 

bằng nhựa  chất chống 

đông EDTA, loại 3 ml 

33.  Ống trắng (đựng nước tiểu) 5ml Ống 12.000 6 Ống nghiệm có nhãn 

34.  
Phin lọc vi khuẩn đo chức năng 

hô hấp 
Cái 1.000  

Lọc 3 chức năng: Vi 

khuẩn, vi rút, lọc tĩnh 

điện, tương thích máy 

Sibelmed 

 Thư chào giá phải thể hiện đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 

  1. Tên sinh phẩm/hóa chất/vật tư y tế chào giá; 

 2. Tên thương mại sinh phẩm/hóa chất/vật tư y tế chào giá (nếu có); 

 3. Chủng loại, thông số tính năng kỹ thuật, qui cách đóng gói; 

 4. Tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ sinh phẩm/hóa chất/vật tư y tế chào giá; 

 5. Đơn giá sinh phẩm/hóa chất/vật tư y tế (đơn giá tính trên đơn vị tính nhỏ 

nhất của sinh phẩm/ hóa chất/ vật tư y tế chào giá. Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, phí 

vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hòa…);  

 6. Thời gian có hiệu lực của bảng giá tính từ ngày ghi trên thư chào giá; 

 Tùy vào năng lực, Quý đơn vị có thể tham gia chào giá một (01) loại sinh 

phẩm/hóa chất/vật tư y tế hoặc nhiều hơn. 

 Thư chào giá gởi về: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 04 

Quang Trung - Vạn Thắng - Nha Trang - Khánh Hòa. Đồng thời gửi qua Email: 

ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn (Điện thoại: 0258. 3821101; Fax: 0258.3814164). 

Thời hạn nhận thư chào giá: trước 16 giờ ngày 02/03/2023 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Đăng tải Website TT KSBT; 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT): 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Tôn Thất Toàn 
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